TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

TÀI LIỆU MINH CHỨNG KÈM HỒ SƠ MỞ NGHỀ ĐÀO TẠO
NGHỀ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG NGHỀ VÀ TRUNG CẤP NGHỀ
(Tháng 4 năm 2015)
	STT
	Họ tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	1. 
	Sỹ Thị Chung
	Đại học
	Kỹ thuật môi trường
	 
	 
	Xác suất và thống kê

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mạng lưới cấp thoát nước đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Xử lý nước thải đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sinh thái môi trường đô thị

	2. 
	Cao Đình Trung Hậu
	Thạc sỹ
	Phương pháp giảng dạy Vật lý
	
	ĐH Sư phạm
	Vật lý đại cương

	3. 
	Võ Thị Ngọc Ngân
	Đại học
	Sư phạm tiếng Anh
	
	ĐH Sư phạm
	Anh văn chuyên ngành

	4. 
	 Đỗ Thị Phương Khanh
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2 (1995)
	AutoCAD

	5. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đại học
	Cơ khí chế tạo máy
	 
	Bậc 2 (1997)
	Vẽ kỹ thuật

	6. 
	 Nguyễn Văn Khả
	 Thạc sỹ
	Quản lý môi trường
	 
	ĐH Sư phạm
	Hệ thống thông tin địa lý

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pháp luật bảo vệ môi trường đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở công nghệ môi trường

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo vệ môi trường đô thị đại cương

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phân tích môi trường

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo vệ môi trường cộng đồng đô thị

	7. 
	 Lâm Thị Anh Thơ
	Đại học
	Công nghệ kỹ thuật môi trường 
	 
	 
	Hóa môi trường

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hóa phân tích

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vi sinh đại cương

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Truyền thông môi trường

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vi sinh môi trường

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quan trắc môi trường đô thị

	8. 
	 Lê Nguyễn
	Thạc sỹ
	Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	Thủy lực

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Xử lý nước cấp đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Năng lượng đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo vệ môi trường khu công nghiệp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ISO14000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	An toàn, sức khỏe và môi trường

	9. 
	 Nguyễn Thị Thủy
	Thạc sỹ
	Quản lý môi trường
	 
	 CN Lý luận dạy học ĐH
	Sản xuất sạch hơn

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Môi trường khí hậu biến đổi và hiểm họa

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đô thị sinh thái

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ngập lụt đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ô nhiễm nhiệt và ánh sáng đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đánh giá tác động môi trường

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	10. 
	 Nguyễn Quốc Anh
	Đại học
	Công nghệ kỹ thuật môi trường 
	 
	 
	Quản lý kênh rạch đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vận hành công trình xử lý nước cấp đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vận hành công trình xử lý nước thải đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp

	11. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lắp đặt đường ống

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sử dụng bền vững đất đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo vệ môi trường cộng đồng đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo vệ môi trường giao thông đô thị

	12. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sử dụng bền vững đất đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đô thị sinh thái

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sinh thái môi trường đô thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ô nhiễm nhiệt và ánh sáng đô thị



1

